	SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU
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Mục tiêu: 
Luyện tập với đề có cấu trúc tương tự để tham khảo thi tốt nghiệp năm 2020 của Bộ GD&ĐT: 
- Cấu trúc: 34 câu lớp 12, 6 câu lớp 11 
- Ôn tập lí thuyết chương: Cơ chế di truyền và biến dị, tính quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền quần thể, tiến hóa, sinh thái học. 
- Ôn tập lí thuyết Sinh 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng. 
- Luyện tập 1 số dạng toán cơ bản và nâng cao thuộc các chuyên đề trên. 
- Rèn luyện tư duy giải bài và tốc độ làm bài thi 40 câu trong 50 phút. 
Câu 1 - [NB]. Cho thông tin bảng dưới đây 
	Có các tật và bệnh DT sau: 

I. Bệnh máu khó đông. 

II. Bệnh ung thư máu. 

III. Bệnh bạch tạng. 
IV. Bệnh thiếu máu hồng cầu.

V. Bệnh đạo. 

	Và các ĐB liên quan: 

1. Mất đoạn NST số 21. 

2. Đột biến gen lặn trên NST X. 

3. Đột biến gen lặn trên NST thường. 

4. 3 NST số 21. 
5. Đột biến gen trội trên NST thường. 



Phương án đúng là 

A. I - 1, IV - 2 
B. III - 3, IV – 4 
C. II - 1. 
D. II - 2, V - 1. 
Câu 2 - [NB]. Nghiên cứu sự thay đổi tần số alen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như sau đây, dựa vào bảng dưới đây em hãy cho biết. Quần thể đang chịu tác động của nhân tố tiến hóa nào? 
	Tần số alen
	F1
	F2
	F3
	F4
	F5

	A
	0,7
	0,7
	0,3
	0,3
	0,3

	a
	0,3
	0,3
	0,7
	0,7
	0,7



A. Các yếu tố ngẫu nhiên 

B. Giao phối không ngẫu nhiên 


C. Chọn lọc tự nhiên 

D. Giao phối ngẫu nhiên 

Câu 3 - [TH]. Một khu rừng lớn bị chặt hết cây. Những loài có đặc điểm nào sau đây nhanh chóng tới định cư trên vùng đất rừng đó? 
I. Loài lâu năm. 
II. Loài sinh sản nhanh. 
III. Loài sinh trưởng nhanh. 
IV. Loài phát tán mạnh. 
V. Loài có khả năng tự vệ cao chống lại kẻ thù tự nhiên hoặc chống lại loài ăn thịt. 

A. Chỉ 3, 4, 5 
B. Chỉ 2, 3, 4 
C. Chỉ 1, 4, 5 
D. Chỉ 1, 2, 5. 
Câu 4 - [NB]. Tế bào lưỡng bội của ngô (2n = 20) khi nguyên nhân không hình thành thoi vô sắc sẽ tạo ra thể đột biến nào sau đây? 

A. Thể ngũ bội (5n = 50) 

B. Thể lục bội (6n = 60). 



C. Thể tứ bội (4n = 40) 

D. Thể tam bội (3n = 30). 
Câu 5 - [TH]. Khi nói về cân bằng nội môi, trong các phát biểu sau: 
I. Nếu nhịn thở thì sẽ làm tăng nhịp tim. 
II. Nếu khiêng vật nặng thì sẽ tăng nhịp tim. 
III. Thở mạnh liên tục giảm pH của máu. 
IV. Hoạt động thải CO2 ở phổi góp phần làm giảm độ pH máu. 
Có bao nhiêu phát biểu đúng? 

A. 3 
B. 1 
C. 4 
D. 2 
Câu 6 - [VDC]. Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau. 
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Biết không xảy ra đột biến ở tất cả những người trong phả hệ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Có 4 người chưa biết được chính xác kiểu gen. 
II. Người số 2 và người số 9 chắc chắn có kiểu gen giống nhau. 
III. Xác suất sinh con không bị bệnh của cặp vợ chồng số 8 - 9 là 2/3. 
IV. Cặp vợ chồng số 8 - 9 sinh con bị bệnh H với xác suất cao hơn sinh con bị bệnh G. 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
Câu 7 – [VD]. Cho cây (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 51% cây thân cao, hoa đỏ; 24% cây thân cao, hoa trắng; 24% cây thân thấp, hoa đỏ; 1% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. F1 có 1% số cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng. 
II. F1 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ. 
III. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F1, có 2/3 số cây dị hợp tử về 2 cặp gen. 
IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F1, xác suất lấy được cây thuần chủng là 2/3. 

A. 4 
B. 2
C. 3
D. 1
Câu 8 - [NB]. Thực vật có hạt được phát sinh ở 

A. Đại Cổ sinh. 
B. Đại Thái cổ. 
C. Đại Trung Sinh. 
D. Đại Nguyên sinh. 
Câu 9 - [TH]. Ở một loài động vật, màu sắc lông do 1 gen có 2 alen nằm trên NST thường quy định. Kiểu gen AA quy định lông xám, kiểu gen Aa quy định lông vàng và kiểu gen aa quy định lông trắng. 
Cho các trường hợp sau: 
(1) Các cá thể lông xám có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường. 
(2) Các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường. 
(3) Các cá thể lông trắng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường. 

(4) Các cá thể lông xám và trắng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản bình thường. 
Giả sử một quần thể thuộc loài này có thành phần kiểu gen 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1. Chọn lọc tự nhiên sẽ nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể trong trường hợp nào? 

A. (1), (2) 
B. (3), (4) 
C. (1), (3) 
D. (2), (4) 
Câu 10 - [NB]. Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, một nucleoxom gồm 

A. 146 nucleotit và 8 protein histon 
B. 146 cặp nucleotit và 8 protein histon. 

C. 8 cặp nucleotit và 146 protein histon 
D. 8 nucleotit và 146 protein histon. 
Câu 11 - [VD]. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng, gen này nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X. Cho ruồi đực và ruồi cái (P) đều có thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với nhau, thu được F1 có 5% ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. F1 có 35% ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ. 
II. F1 có 10% ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ. 
III. F1 có 46,25% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ. 
IV. F1 có 1,25% ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ. 

A. 2 
B. 4
C. 3
D. 1
Câu 12 - [NB]. Bệnh pheninketo niệu xảy ra do: 

A. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể giới tính X. 

B. Chuỗi bêta trong phân tử hemoglobin có sự biến đổi 1 axit amin. 


C. Thừa enzim xác tác cho phản ứng chuyển pheninalanin trong thức ăn thành tirozin 

D. Thiếu enzim xác tác cho phản ứng chuyển pheninalanin trong thức ăn thành tirozin. 
Câu 13 - [NB]. Sự kết hợp giữa giao tử (n) và giao tử (n+1) trong thụ tinh sẽ tạo ra thể đột biến? 

A. Thể bốn 
B. Thể ba. 
C. Thể một 
D. Tam bội. 
Câu 14 - [NB]. Từ một giống cây trồng ban đầu có thể tạo ra được nhiều giống cây trồng mới có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen nhờ áp dụng phương pháp nào sau đây? 

A. Dung hợp tế bào trần 

B. Chọn dòng tế bào xôma có biến dị. 

C. Nuôi cây hạt phấn 

D. Cho tự thụ phấn liên tục nhiều đời. 
Câu 15 - [TH]. Trong các phát biểu sai về hô hấp ở thực vật: 
I. Quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang trong giai đoạn nghỉ. 
II. Hô hấp tạo ra sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể. 
III. Phân giải kị khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp. 
IV. Ở hô hấp kị khí và hô hấp hiếu khí, giai đoạn đường phân đều diễn ra trong ti thể. 
Có bao nhiêu phát biểu đúng: 

A. 1 
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 16 – [NB]. Trong các tập hợp sinh vật dưới đây, có bao nhiêu tập hợp được xem là quần thể? 
(1) Những con chim trong một đàn chim đang di cư. 
(2) Những con gà trống và gà mái nhốt ở một góc chợ. 
(3) Những con ong thợ lấy mật ở một vườn hoa. 
(4) Đàn cá rô đồng trong ao. 
(5) Bèo trên mặt ao. 
(6) Những con cá trắm cỏ trong ao. 
(7) Những cây cỏ sống trên đồng cỏ Ba Vì. 
(8) Những con cá sống trong Hồ Tây. 
(9) Những con chim sống trong rừng Cúc Phương. 
(10) Những cây cọ ở trên cùng một quả đồi ở Phú Thọ. 

A. 4 
B. 5
C. 6
D. 7
Câu 17 - [TH]. Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này phân li độc lập. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Ở loài này có tối đa 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ. 
II. Cho một cây thân cao, hoa trắng tự thụ phấn, có thể thu được đời con có số cây thân cao, hoa trắng chiếm 75%. 
III. Cho một cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, nếu thu được đời con có 4 loại kiểu hình thì số cây thân cao, hoa trắng ở đời con chiếm 18,75%. 
IV. Cho một cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn, có thể thu được đời con có 2 loại kiểu hình. 

A. 1 
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 18 – [NB]. Khoảng thuận lợi của các nhân tố sinh thái là khoảng giá trị 

A. không gian cho phép loài đó tồn tại và phát triển. 

B. gây ức chế hoạt động sinh lí của sinh vật. 

C. sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định. 

D. đảm bảo cho sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất. 
Câu 19 - [VD]. Cho sơ đồ hình tháp năng lượng dưới đây: 
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Dựa vào hình tháp năng lượng bên trên em hãy cho biết hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 và bậc dinh dưỡng cấp 1, hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 và bậc dinh dưỡng cấp 2 lần lượt là 

A. 0,92% và 45% 
B. 0,57% và 0,92% 
C. 0,57% và 45% 
D. 25% và 50%. 
Câu 20 - [TH]. Cho một lưới thức ăn có sâu ăn hạt ngô, châu chấu ăn lá ngô, chim chích và ếch xanh đều ăn châu chấu và sâu, rắn hổ mang ăn ếch xanh. Trong lưới thức ăn trên, sinh vật tiêu thụ bậc 2 là: 

A. châu chấu và sâu 

B. rắn hổ mang và chim chích. 

C. rắn hổ mang 

D. chim chích và ếch xanh. 
Câu 21 - [NB]. Một phân tử mARN chỉ chứa 3 loại ribonucleotit là Ađênin, Uraxin và Guanin. Có bao nhiêu bộ ba sau đây có thể có trên mạch bổ sung của gen đã phiên mã ra mARN nói trên? 
I. ATX               II. GXA. 
        III. TAG.              IV. AAT. 

A. 2 
B. 1 
C. 4 
D. 3
Câu 22 - [TH]. Khi nói về dòng năng lượng trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng tăng dần. 

B. Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng giảm. 

C. Năng lượng bị thất thoát dần qua các bậc dinh dưỡng. 

D. Năng lượng truyền qua các bậc dinh dưỡng từ thấp đến cao. 
Câu 23 - [TH]. Quan sát hình ảnh và cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng? 
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A. Gen đã bị đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit X-G bằng cặp T-A. 

B. Mã di truyền từ bộ ba đột biến trở về sau sẽ bị thay đổi. 

C. Dạng đột biến gen này được gọi là đột biến dịch khung. 

D. Đột biến đã xảy ra ở bộ ba mã hóa thứ 3 của gen. 
Câu 24 - [NB]. Dịch mã là quá trình tổng hợp 

A. mARN 
B. ADN 
C. Protein. 
D. tARN 
Câu 25 - [NB]. Quá trình thoát hơi nước ở lá trưởng thành được thực hiện qua 

A. tế bào mô xốp. 
B. khí khổng. 
C. cutin. 
D. tế bào mô giậu. 
Câu 26 - [NB]. Dựa vào cấu trúc người ta chia bazơ nitơ ra 2 loại là bazơ nitơ có kích thước lớn (purin) và bazơ nitơ có kích thước bé (pirimidin). Loại bazơ nitơ có kích thước lớn là 

A. A và X 
B. A và T 
C. G và X 
D. A và G. 
Câu 27 – [VDC]. Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là: 0,5AA : 0,4Aa : 0,laa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Nếu quần thể này giao phấn ngẫu nhiên thì thành phần kiểu gen ở F1 là: 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. 
II. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P giao phấn ngẫu nhiên thì thu được F1 có 91% số cây hoa đỏ. 
III. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P tự thụ phấn thì thu được F1 có 1/9 số cây hoa trắng. 
IV. Nếu quần thể này tự thụ phấn thì thành phần kiểu gen ở F1 là: 0,6 AA : 0,2 Aa : 0,2 aa. 

A. 3 
B. 1
C. 2
D. 4
Câu 28 – [NB]. Những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một cặp nucleotit gọi là 

A. đột biến điểm 

B. đột biến cấu trúc NST. 

C. thể đột biến 

D. đột biến số lượng NST. 
Câu 29 - [TH]. Trên mạch 1 của gen, tổng số nuclêôtit loại A và G bằng 50% tổng số nuclêôtit của mạch. Trên mạch 2 của gen này, tổng số nuclêôtit loại A và X bằng 60% và tổng số nuclêôtit loại X và G bằng 70% tổng số nuclêôtit của mạch. Ở mạch hai, tỉ lệ số nuclêôtit loại X so với tổng số nuclêôtit của mạch là 

A. 40% 
B. 30% 
C. 20% 
D. 10% 
Câu 30 - [VD]. Có hai hệ sinh thái tự nhiên (X và Y) đều tiếp nhận năng lượng ánh sáng mặt trời mức 5 x 106 kcal/m2/ngày. Hiệu suất sinh thái của các bậc dinh dưỡng được thể hiện qua bảng sau: 
	Bậc dinh dưỡng
	Hiệu suất sinh thái (%)

	
	Hệ sinh thái X
	Hệ sinh thái Y

	Sinh vật sản xuất
	0,1
	0,5

	Sinh vật tiêu thụ bậc 1
	1,0
	10,0

	Sinh vật tiêu thụ bậc 2
	5,0
	12,0

	Sinh vật tiêu thục bậc 3
	10,0
	15,0

	Sinh vật tiêu thụ bậc 4
	Không có
	15,0


Biết rằng năng lượng mất do hô hấp của sinh vật qua mỗi bậc dinh dưỡng là 90%. Nhận định nào sau đây là không đúng?
I. Hệ sinh thái X có chuỗi thức ăn dài hơn nên độ đa dạng cao và ổn định cao hơn. 

II. Hiệu suất sinh thái của hệ sinh thái X cao hơn 
III. Hiệu suất sinh thái của các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái Y thấp hơn 
IV. Mối quan hệ cộng sinh, hội sinh của hệ sinh thái Y nhiều hơn so với hệ sinh thái X nên khả năng khai thác nguồn sống hiệu quả hơn. 

A. 1 
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 31 - [NB]. Người ta có thể tạo ra được giống cây trồng thuần chủng từ những cá thể chưa thuần chủng bằng cách nào sau đây? 

A. Nuôi cấy mô tế bào 

B. Cho tự thụ phấn qua nhiều thế hệ. 

C. Cho lai phân tích qua nhiều thế hệ. 
D. Cấy truyền phôi. 
Câu 32 - [VD]. Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định thoa vàng; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho cây hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được gồm 4 loại kiểu hình, trong đó số cây hoa vàng, quả tròn thuần chủng chiếm 4%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai? 
I. có 59% số cây hoa đỏ, quả tròn. 
II. có 10 loại kiểu gen. 
III. có 8% số cây đồng hợp tử về cả 2 cặp gen. 
IV. có 16% số cây hoa vàng, quả tròn. 
Số câu không đúng là 

A. 1 
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 33 - [TH]. Có quan điểm cho rằng: “Chất béo được coi là chất tiêu hóa khó khăn nhất và cũng là chất dễ tiêu hóa nhất so với thức ăn là đường hay prôtêin”. Theo em, quan niệm đó đúng hay sai và giải thích? 
A. Quan điểm đó sai vì quá trình tiêu hóa protein khó khăn nhất, vì trong khoang miệng và dạ dày protein không được tiêu hóa, khi xuống ruột non được tiêu hóa bởi enzim proteaza. Enzim này chỉ xúc tác được khi chất béo trở thành dạng nhũ tương hóa nhờ muối mật tiết ra từ gan. 
B. Quan điểm đó đúng vì quá trình tiêu hóa chất béo khó khăn nhất, vì trong khoang miệng và dạ dày chất béo không được tiêu hóa, khi xuống ruột non được tiêu hóa bởi enzim HCl và pepsin. Enzim này chỉ xúc tác được khi chất béo trở thành dạng nhũ tương hóa nhờ muối mật tiết ra từ gan. 
C. Quan điểm đó sai vì quá trình tiêu hóa đường là khó khăn nhất, vì trong khoang miệng và dạ dày đường không được tiêu hóa, khi xuống ruột non được tiêu hóa bởi nhiều enzim khác nhau. Enzim này chỉ xúc tác được khi chất béo trở thành dạng nhũ tương hóa nhờ muối mật tiết ra từ gan. 
D. Quan điểm đó đúng vì quá trình tiêu hóa chất béo khó khăn nhất, vì trong khoang miệng và dạ dày chất béo không được tiêu hóa, khi xuống ruột non được tiêu hóa bởi enzim lipaza. Enzim này chỉ xúc tác được khi chất béo trở thành dạng nhũ tương hóa nhờ muối mật tiết ra từ gan. 
Câu 34 - [VD]. Khi cho chuột lông xám nâu giao phối với chuột lông trắng (mang kiểu gen đồng hợp lặn) được 48 con lông xám nâu, 99 con lông trắng và 51 con lông đen. Cho chuột lông đen và lông trắng đều thuần chủng giao phối với nhau được toàn chuột lông xám nâu. Cho chuột tiếp tục giao phối với nhau. Biết rằng không xảy ra đột biến. Tính theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng? 
I. Tỉ lệ phân li kiểu hình của là 9 lông xám nâu : 3 lông đen : 4 lông trắng. 
II. Ở có 3 loại kiểu gen quy định kiểu hình lông trắng. 
III. có 56,25% số chuột lông xám nâu. 
IV. Trong tổng số chuột lông đen ở, số chuột lông đen thuần chủng chiếm tỉ lệ 6,25%. 

A. 4 
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 35 - [NB]. Một quần thể thực vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số kiểu gen hh là 0,16. Theo lý thuyết tần số alen H của quần thể này là 

A. 0,32 
B. 0,4
C. 0,6
D. 0,48
Câu 36 - [NB]. Nhân tố tiến hóa nào làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo hướng xác định và diễn ra chậm chạp? 

A. Chọn lọc tự nhiên 

B. Di - nhập gen. 



C. Đột biến 

D. Các yếu tố ngẫu nhiên. 
Câu 37 - [TH]. Một loài thực vật, xét 6 gen mã hóa 6 chuỗi polipeptit nằm trên đoạn không chứa tâm động của một nhiễm sắc thể. Từ đầu mút nhiễm sắc thể, các gen này sắp xếp theo thứ tự: M, N, P, Q, S, T. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng? 
I. Đột biến mất 1 cặp nuclêôtit ở giữa gen M sẽ làm thay đổi trình tự codon của các phần tử mARN được phiên 
mã từ các gen N, P, Q, S và T. 
II. Nếu xảy ra đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm cho gen N chuyển vào vị trí giữa gen S và gen T thì có thể làm thay đổi mức độ hoạt động của gen N. 
III. Nếu xảy ra đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể chứa gen N và gen P thì luôn có hại cho thể đột biến. 
IV. Nếu xảy ra đột biến điểm ở gen S thì có thể không làm thay đổi thành phần các loại nuclêôtit của gen này. 

A. 3 
B. 1 
C. 4 
D. 2 
Câu 38 - [TH]. Trong vụ án hình sự, trên móng tay nạn nhân có để lại một số mẫu da nhỏ mà đội điều tra nghi ngờ là của hung thủ. Để giam giữ và điều tra đối tượng tình nghi, đội này yêu cầu cho xét nghiệm ADN ở 3 người là đối tượng 1 (ĐT 1), đối tượng 2 (ĐT 2), đối tượng 3 (ĐT 3) và thu được kết quả như sau: 
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Dựa vào kết quả xét nghiệm ADN, hãy chọn phát biểu đúng: 

A. Hung thủ là đối tượng 2, đối tượng 2 và nạn nhân có quan hệ huyết thống. 

B. Hung thủ là đối tượng 1, đối tượng 2 và nạn nhân có quan hệ huyết thống. 

C. Hung thủ là đối tượng 2, đối tượng 1 và đối tượng 3 có quan hệ huyết thống. 

D. Hung thủ là đối tượng 1, đối tượng 1 và đối tượng 3 có quan hệ huyết thống. 
Câu 39 - [TH]. Trong ruột già của tất cả mọi người đều chứa vi khuẩn Escherichia coli. Một số người mắc chứng không dung nạp lactose, họ rất cẩn thận - không ăn thức ăn chứa lactose (đường sữa). Ở những người này, operon Lac của Escherichia coli có hoạt động hay không và có ảnh hưởng gì đến sự tồn tại của vi khuẩn không? 
A. Trong ruột già của những người này không có lactose, do đó operon Lac không cần thiết phải hoạt động. Ở vi khuẩn Escherichia coli bình thường chỉ sử dụng lactose để thay thế protein khi môi trường thiếu. Nếu ở ruột không có lactose nhưng vẫn có protein thì chúng vẫn tồn tại bình thường. 
B. Trong ruột già của những người này không có lactose, do đó operon Lac không cần thiết phải hoạt động. Ở vi khuẩn Escherichia coli bình thường chỉ sử dụng lactose để thay thế glucose khi môi trường thiếu. Nếu ở ruột không có lactose nhưng vẫn có glucose thì chúng vẫn tồn tại bình thường. 
C. Trong ruột già của những người này không có lactose, do đó operon Lac không cần thiết phải hoạt động. Ở vi khuẩn Escherichia coli bình thường chỉ sử dụng lactose để thay thế lipit khi môi trường thiếu. Nếu ở ruột không có lactose nhưng vẫn có lipit thì chúng vẫn tồn tại bình thường. 

D. Trong ruột già của những người này không có lactose, do đó operon Lac không cần thiết phải hoạt động. Ở vi khuẩn Escherichia coli bình thường chỉ sử dụng lactose. Nếu ở ruột không có lactose thì chúng không tồn tại. 
Câu 40 - [NB]. Ở một loài thực vật có 2n = 24. Số nhóm gen liên kết của loài là 

A. 6 
B. 12
C. 24
D. 2
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

	1.C
	2.B
	3.B
	4.C
	5.D
	6.B
	7.A
	8.A
	9.C
	10.B

	11.A
	12.D
	13.B
	14.C
	15.B
	16.A
	17.D
	18.D
	19.B
	20.D

	21.A
	22.A
	23.A
	24.C
	25.B
	26.D
	27.C
	28.A
	29.A
	30.C

	31.B
	32.A
	33.D
	34.D
	35.C
	36.C
	37.D
	38.C
	39.B
	40.B


Câu 1 
I. Bệnh máu khó đông - (2) Đột biến gen lặn trên NST X. 
II. Bệnh ung thư máu - (1) Mất đoạn NST số 21. 
III. Bệnh bạch tạng - 3. Đột biến gen lặn trên NST thường. 
IV. Bệnh thiếu máu hồng cầu - 3. Đột biến gen lặn trên NST thường. 
V. Bệnh đao - 4. 3 NST số 21. 
Vậy đáp án đúng là: C 
Chọn C 
Câu 2 
Ta thấy tần số alen không đổi 
[image: image5.wmf]®

 chịu tác động của giao phối không ngẫu nhiên 
Chú ý: Giao phối ngẫu nhiên không phải là nhân tố tiến hóa. 
Chọn B 
Câu 3 
Những loài nhanh chóng tới định cư trên vùng đất rừng đó là: 2, 3, 4 
Loài lâu năm cần thời gian sinh trưởng lâu, nên không có khả năng tái định cư nhanh. 
Loài có khả năng tự vệ, chống lại loài ăn thịt cũng không vì khu rừng đó đã bị chặt hết cây, số lượng loài ăn thịt cũng ít hoặc không có. 
Chọn B 
Câu 4 
Tế bào lưỡng bội của ngô (2n = 20) khi nguyên nhân không hình thành thoi vô sắc sẽ tạo ra thể đột tứ bội: 4n 
= 40. 
Chọn C 
Câu 5 
I đúng, tim cần đập nhanh hơn để cung cấp máu chứa oxi tới các cơ quan. 
II đúng, cơ bắp cần oxi nên tim cần đập nhanh hơn. 
III sai, thở mạnh liên tục làm giảm CO2 trong máu làm pH tăng. 
IV sai, thải CO2 làm tăng pH máu (CO2 cao 
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 môi trường axit 
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 pH thấp) 
Chọn D 
Câu 6 
Ta thấy bố mẹ bình thường mà sinh ra con bị bệnh 
[image: image8.wmf]®

 Hai bệnh này do gen lặn. 
Bệnh H do gen lặn nằm trên NST thường (vì bố 2 bình thường mà sinh con gái bị bênh) 
Bệnh G do gen lặn nằm trên NST thường (vì bố 4 bình thường mà sinh con gái bị bệnh) 
Quy ước gen: H – không bị bênh H; h– bị bệnh h; G- không bị bệnh G; g- bị bệnh G 
Tất cả những người bình thường có bố, mẹ, con bị bệnh H, G có kiểu gen dị hợp về bệnh đó. 
Những người bị bệnh có kiểu gen đồng hợp lặn. 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	HhGg
	HhGg
	Hhgg
	hhGg
	H-G-
	H-G-
	hhG-
	H-gg
	HhGg
	hhgg


I đúng 
II Đúng 
III sai, Cặp vợ chồng 8 – 9: (1HH:2Hh)gg 
[image: image9.wmf]´

 HhGg 
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 (2H:1h)g 
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 (1H:1h)(1G:1g) 
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XS họ sinh con không bị bệnh là: 
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IV Sai, Cặp 8-9 sinh con bị bệnh H với xác suất = 2/3 x 1/4 = 1/6 

[image: image14.wmf]®

 Sinh con bị bệnh G với xác suất = 1/2 
xs bị bệnh H là 1/6; XS bị bệnh G là 1/2 
Chọn B 
Câu 7 
Phương pháp: 
Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb: A-bb/aaB = 0,25 – aabb 
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen 
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 
Cách giải: 
P tự thụ tạo 4 loại kiểu hình 
[image: image15.wmf]®

 cây P dị hợp về 2 cặp gen. 
Tỉ lệ thân thấp, hoa trắng (aabb) = 1% < 6,25% = 0,25 x 0,25 
[image: image16.wmf]®

 P dị hợp chéo (vì nếu dị hợp đều thì tỉ lệ ab
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 0,25 thì aabb 
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 26,25%) 
ab là giao tử hoán vị 
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I đúng, 
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II đúng, có 5 kiểu gen, các kiểu gen dị hợp quy định thân cao, hoa đỏ là: 
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III đúng, thân cao hoa đỏ chiếm 51%; cây thân cao hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen là: 
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 Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F1, số cây dị hợp tử về 2 cặp gen chiếm 0,34/0,51 = 2/3. 
IV đúng, cây thân thấp hoa đỏ chiếm: 0,24; thân thấp hoa đỏ thuần chủng là: 
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 Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng ở F1, xác suất lấy được cây thuần chủng là 2/3. 
Chọn A 
Câu 8 
Thực vật có hạt được phát sinh ở đại Cổ sinh (tính từ Hạt trần) 
Chọn A 
Câu 9 
CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp lên kiểu gen. 
Quần thể ban đầu có cấu trúc: 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1 
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 tần số alen A = a = 0,5 
(1) Tần số alen a giảm mạnh vì chọn lọc chống lại kiểu hình trội. 
(2) Tần số alen không đổi 

(3) Tần số alen a giảm mạnh và chọn lọc chống lại kiểu hình lông trắng. 
(4) tần số alen không đổi. 
Chọn C 
Câu 10 
Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, một nucleoxom gồm 146 cặp nucleotit và 8 protein histon. 
Chọn B 
Câu 11 
F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng 
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P dị hợp 3 cặp gen: con đực có kiểu gen 
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 con cái cho giao tử ab = 0,4 
Kiểu gen của P: 
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A-B- = aabb + 0,5 = 0,7; A-bb = aaB- = 0,25 – 0,2 = 0,05 
Xét các phát biểu: 
(1) đúng, tỷ lệ cái xám dài đỏ: A-B-XD- = 0,7 A-B- x 1/2 = 0,35 
(2) đúng, ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ (aabb XD -) = 0,2 x 1/2 = 10% 
(3) sai, tỷ lệ xám, dài đỏ = 0,7A-B- x 0,75D- = 0,525 
(4) sai, ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ = 0,05A-bb x 0,75D- = 3,75% 
Chọn A 
Câu 12 
Bệnh pheninketo niệu xảy ra do: Thiếu enzim xác tác cho phản ứng chuyển pheninalanin trong thức ăn thành tirozin (SGK Sinh 12 trang 88) 
Chọn D 
Câu 13 
Sự kết hợp giữa giao tử (n) và giao tử (n+1) trong thụ tinh sẽ tạo ra thể đột biến: 2n + 1 (thể ba). 
Chọn B 
Câu 14 
Nuôi cây hạt phấn có thể tạo ra được nhiều giống cây trồng mới có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen. 
A, B không tạo ra dòng thuần. 
D: không tạo ra giống mới. 
Chọn C 
Câu 15 
Xét các phát biểu: 
I đúng, hạt nảy mầm hô hấp mạnh. 
II đúng. 
III sai, phân giải kị khí gồm đường phân và lên men. 
IV sai, đường phân xảy ra trong tế bào chất. 
Chọn B 
Câu 16 
Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoáng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới. 
Tập hợp cá thể là quần thể: (1), (4), (6), (10) 
(2), (3) không có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới 
(5), (7), (8), (9) có thể gồm nhiều loài khác nhau. 
Chọn A 
Câu 17 
I đúng, thân cao hoa đỏ có các kiểu gen: AABB, AaBB, AABb, AaBb. 
II đúng, nếu Aabb x Aabb 
[image: image30.wmf]®

 0,75A-bb:0,25bb 
[image: image31.wmf]®

 thân cao, hoa trắng chiếm 75%. 
III đúng, nếu thân cao hoa đỏ tự thụ tạo đời con có 4 kiểu hình 
[image: image32.wmf]®

 cây này dị hợp 2 cặp gen: AaBb x AaBb 
[image: image33.wmf]®

 9A-B-:3A-bb:3aaB-:laabb 
[image: image34.wmf]®

 thân cao hoa trắng: A-bb = 3/16 = 18,75%. 
IV đúng, nếu AaBB/ AABb x aabb 
[image: image35.wmf]®

 2 loại kiểu hình. 
Chọn D 
Câu 18 
Khoảng thuận lợi của các nhân tố sinh thái là khoảng giá trị đảm bảo cho sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất. 
Chọn D 
Câu 19 
Phương pháp: 
Công thức tính hiệu suất sinh thái 
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 là năng lượng tích luỹ ở bậc n và n-1 
Trong đó: H: là hiệu suất sinh thái (tính bằng %) 
Cách giải: 
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- Hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng cấp 2 so với bậc dinh dưỡng cấp 1 là 
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- Hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng cấp 3 so với bậc dinh dưỡng cấp 2 là 
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Chọn B 
Câu 20 
Ngô là sinh vật sản xuất 
[image: image40.wmf]®

 sâu và châu chấu là sinh vật tiêu thụ bậc 1 
[image: image41.wmf]®

 chim chích, ếch xanh là sinh vật tiêu thụ bậc 2 
[image: image42.wmf]®

 rắn hổ mang là sinh vật tiêu thụ bậc 3. 
Chọn D 
Câu 21 
mARN chỉ có A, U, G 
[image: image43.wmf]®

 Mạch gốc chỉ có T, A, X 
[image: image44.wmf]®

 Mạch bổ sung chỉ có A, T, G 
[image: image45.wmf]®

 không có bộ ba ATX, GXA. 
Chọn A 
Câu 22 
Phát biểu sai về dòng năng lượng trong hệ sinh thái là: A, càng lên bậc dinh dưỡng cao, năng lượng càng tăng dần. 
Chọn A 
Câu 23 
Quan sát hình ta thấy bộ ba UUU mã hóa cho Phe đã bị đột biến trở thành UUG mã hóa cho Leu. 
Mã di truyền bị thay đổi từ điểm đột biến 
[image: image46.wmf]®

 đây là đột biến mất 1 cặp T- A. 
A sai. 
Chọn A 
Câu 24 
Dịch mã là quá trình tổng hợp protein. 
Chọn C 
Câu 25 
Quá trình thoát hơi nước ở lá trưởng thành được thực hiện qua khí khổng. 
Chọn B 
Câu 26 
Base purin gồm: A, G 
Pyrimidin gồm T, U, X 
Vậy loại bazơ nitơ có kích thước lớn là A và G. 
Chọn D 
Câu 27 
Phương pháp: 
Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa sau n thế hệ tự thụ phấn có cấu trúc di truyền 
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Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA.yAa:zaa 
Tần số alen 
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Cách giải: 
Quần thể có cấu trúc: 0,5AA : 0,4Aa : 0,1aa 
Tần số alen của quần thể là: 
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I sai, nếu quần thể giao phấn ngẫu nhiên thì sẽ đạt cân bằng di truyền, cấu trúc di truyền của quần thể là: 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa = 1 
II sai, nếu cho tất cả cây hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên: 0,5AA : 0,4Aa 
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III đúng, nếu cho tất cả cây hoa đỏ tự thụ: 0,5AA : 0,4Aa 
[image: image52.wmf]511
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Các cây này tự thụ, cây hoa trắng sinh ra từ sự tự thụ của cây Aa: 
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IV đúng, nếu quần thể có cấu trúc: 0,5AA : 0,4Aa : 0,1aa tự thụ phấn, thành phần kiểu gen ở F1 
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Chọn C 
Câu 28 
Những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một cặp nucleotit gọi là đột biến điểm. 
Chọn A 
Câu 29 
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Chọn A 
Câu 30 

I sai, hệ sinh thái Y có số loài nhiều hơn 
[image: image57.wmf]®

 độ đa dạng cao hơn và ổn định hơn. 
II sai, III sai, hiệu suất sinh thái của hệ sinh thái Y cao hơn. 
IV đúng, vì số lượng loài của hệ sinh thái Y cao hơn. 
Chọn C 
Câu 31 
Người ta có thể tạo ra được giống cây trồng thuần chủng từ những cá thể chưa thuần chủng bằng cách cho tự thụ qua nhiều thế hệ. 
Chọn B 
Câu 32 
A : hoa đỏ >> a : hoa trắng 
B: quả tròn >> b : quả dài 
P: (cây hoa đỏ, quả tròn) x (cây hoa đỏ, quả tròn)
[image: image58.wmf]®

 F1 gồm 4 loại kiểu hình (A-B-, A-bb, aaB-, aabb) 
[image: image59.wmf]®

 kiểu gen của P dị hợp 2 cặp gen (Aa, Bb) 
I đúng - Số cây hoa vàng, quả tròn thuần chủng 
[image: image60.wmf]4%

aB

aB

æö

=

ç÷

èø

 (vì hoán vị ở 2 giới với tần số như nhau nên ta có: 

[image: image61.wmf]1
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 có số cây hoa đỏ, quả tròn (A-B-) = 50% + 9% = 59% 
II đúng. P dị hợp 2 cặp gen cùng nằm trên 1 NST có hoán vị gen xảy ra ở 2 giới 
[image: image62.wmf]1
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 có 10 loại kiểu gen.
III sai. Vì chỉ tính riêng 2 tỉ lệ đồng hợp 
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IV đúng. Vì tỉ lệ vàng, tròn (aaB-) = 25% -9% = 16% 
Chọn A 
Câu 33 
Quan điểm đó đúng vì quá trình tiêu hóa chất béo khó khăn nhất, vì trong khoang miệng và dạ dày chất béo không được tiêu hóa, khi xuống ruột non được tiêu hóa bởi enzim lipaza. Enzim này chỉ xúc tác được khi chất béo trở thành dạng nhũ tương hóa nhờ muối mật tiết ra từ gan. 
Chọn D 
Câu 34 
- Khi cho chuột lông xám nâu giao phối với chuột lông trắng (mang kiểu gen đồng hợp lặn) Thu được 48 con lông xám nâu: 99 con lông trắng và 51 con lông đen 
Hay tỉ lệ xấp xỉ là: 1 con lông xám nâu : 2 con lông trắng :1 con lông đen 
[image: image64.wmf]®

 Số tổ hợp giao tử là: 1 + 2 + 1 = 4 
= 4 x 1 (vì lông trắng mang kiểu gen đồng hợp lặn nên chỉ cho một loại giao tử) 
[image: image65.wmf]®

 Chuột lông xám nâu cho 4 loại giao tử nên chuột xám nâu dị hợp 2 cặp gen 
[image: image66.wmf]®

 kiểu gen của chuột xám nâu đem lại là: AaBb 
- Sơ đồ lai chuột lông xám nâu giao phối với chuột lông trắng (mang kiểu gen đồng hợp lặn) AaBb x aabb 
[image: image67.wmf]®

 1AaBb (xám nâu): laaBb (đen): Aabb(trắng): laabb(trắng) 
- Cho chuột lông đen và lông trắng đều thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn chuột lông xám nâu 
[image: image68.wmf]®

 Kiểu gen của lông đen và lông trắng thuần chủng lần lượt là: aaBB: AAbb 
- Sơ đồ lai của lông đen và lông trắng thuần chủng P: AaBB x AAbb 
[image: image69.wmf]®

 F1: AaBb 
F1 x F1: AaBb x AaBb 
F2: 9A-B-: xám nâu : 3aaB-:đen 1: 3A-bb (trắng): 1aabb: trắng 
[image: image70.wmf]®

 I đúng 
+ F2 có 3 kiểu gen quy định kiểu hình lông trắng là: Aabb:AAbb: aabb 
[image: image71.wmf]®

 II đúng 
+ Số chuột lông xám nâu ở F2 là 9/16 = 56,25% 
[image: image72.wmf]®

 III đúng 
+ Trong tổng số chuột lông đen ở F2, số chuột lông đen thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/3 
[image: image73.wmf]®

 IV sai 
Vậy có 3 phát biểu đúng 
Chọn D 
Câu 35 
Phương pháp: 
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2HH + 2pqHh + q2hh = 1 
Cách giải: 
Tần số alen 
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 Tần số alen H = 1 – 0,4 = 0,6 
Chọn C 
Câu 36 
Đột biến làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo hướng xác định và diễn ra chậm chạp. 
Chọn C
Câu 37 
Xét các phát biểu 
I sai, đột biến mất cặp nucleotit ở giữa gen M chỉ làm thay đổi trình tự codon trên phân tử mARN của gen M 
II đúng 
III sai, đột biến lặp đoạn N và P có thể có lợi hoặc hại đối với thể đột biến. 
IV sai, nếu đột biến điểm là thay thế cặp A-T bằng T-A (hoặc G-X bằng X-G) thì không làm thay đổi thành phần các loại nu của gen 
Chọn D 
Câu 38 
Ta thấy đối tượng 1 và đối tượng 3 có ADN khá giống nhau nên hai người này có quan hệ huyết thống. 
Đối tượng 2 có mẫu ADN trùng khớp 1 phần với mẫu ADN có trên móng tay của nạn nhân 
[image: image75.wmf]®

 đối tượng 2 là hung thủ. 
Có phần ADN không trùng khớp có thể đó là ADN của nạn nhân. 
Chọn C 
Câu 39 
Họ không tiêu hóa được đường lactose 
[image: image76.wmf]®

 operon Lac ở vi khuẩn E.coli không tạo ra enzyme phân giải lactose. Trong ruột già của những người này không có lactose, do đó operon Lac không cần thiết phải hoạt động. Ở vi khuẩn Escherichia coli bình thường chỉ sử dụng lactose để thay thế glucose khi môi trường thiếu. Nếu ở ruột không có lactose nhưng vẫn có glucose thì chúng vẫn tồn tại bình thường. 

Chọn B 

Câu 40 
Số nhóm gen liên kết bằng số NST trong bộ đơn bội của loài. n = 12 
Chọn B 
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